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No 
Tỉnh 

Province 

Bệnh viện/ Phòng khám 

Hospital/ Clinic 

Địa chỉ 

Address 

1 Ha Noi 

Bệnh viện đa khoa Hà Thành 
61 Vũ Thạnh, Phường Ô Chợ Dừa, Quận 

Đống Đa, Thành phố Hà Nội 

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế 

Thu Cúc 

1. Cơ sở Thụy Khuê: 286 Thụy Khuê, Tây 

Hồ, Hà Nội 

2. Cơ sở Trần Duy Hưng: 216 Trần Duy 

Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội 

3. Cơ sở Đại Từ: 32 Đại Từ, Hoàng Mai, Hà 

Nội 

4. Cơ sở Nguyễn Trãi: 136 Nguyễn Trãi, 

Thanh Xuân, Hà Nội 

Bệnh Viện Đa Khoa Medlatec 

1. Cơ sở: Số 42 - 44 Nghĩa Dũng, Phúc xá, 

Ba Đình, Hà Nội 

2. Cơ sở: Số 99 Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội 

3. Cơ sở: Số 3 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân 

Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 

Bệnh Viện Đa Khoa Hồng 

Ngọc 

1. Cơ sở Bệnh viện: Số 55 Yên Ninh, phường 

Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội 

2. Cơ sở Phòng khám Keangnam: Khu B1 và 

Tầng 10, Keangnam Landmark 72, Phạm 

Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 

3. Cơ sở Phòng khám Savico: Tầng 3, tòa B, 

Savico Megamall, 07- 09 Nguyễn Văn Linh, 

quận Long Biên, Hà Nội 

4. Cơ sở Phòng khám Nguyễn Tuân: Tầng 1-

NO2-TNL PLAZA GOLDSEASON, 47 

Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội 

5. Cơ sở Phòng khám Tố Hữu: Tầng 1 – HPC 

Landmark 105, Tố Hữu, La Khê, quận Hà 

Đông, Hà Nội 

6. Cơ sở Phòng khám Tây Hồ: Tầng 1, 2 & 3 
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– Kosmo Tây Hồ, 161 Xuân La, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội 

7. Cơ Sở Bệnh Viện Phúc Trường Minh: số 8 

Châu Văn Liêm, phường Phú Đô, quận Nam 

Từ Liêm, Hà Nội 

Phòng Khám Doctor Bình 
Số 11-13-15 P. Trần Xuân Soạn, Phạm Đình 

Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Bệnh Viện Đa Khoa An Việt Số1E Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội. 

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế 

Bắc Hà 

Số 137 Đường Nguyễn Văn Cừ – Phường 

Ngọc Lâm – Quận Long Biên – Hà Nội 

Bệnh Viện Đa Khoa Bảo Sơn 52 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 

2 
Ho Chi 

Minh 

Phòng khám đa khoa DHA 

Healthcare 

DHA Healthcare General 

Clinic 

201A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị 

Sáu, Quận 03, Thành phố Hồ Chí Minh 

201A Nam Ky Khoi Nghia Street, Vo Thi 

Sau Ward, 03 District, Ho Chi Minh city 

Phòng Khám DYM  

mPlaza, Saigon building, Unit B103, 

Basement 1, Đ. Lê Duẩn/39 ward, Bến Nghé, 

Quận 1, HCM 

3 Ben Tre Bệnh Viện Nguyễn Đình Chiểu 109 Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, Bến Tre 

4 Long An 

Công ty TNHH Phòng khám 

đa khoa An Lộc 

// An Loc Clinic Co., Ltd 

104 Trần Văn Nam, Phường 3, Thành phố 

Tân An, tỉnh Long An 

104 Tran Van Nam street, 03 ward, Tan An 

city, Long An province 

Phòng Khám Đa Khoa Nhật 

Việt  
579 ấp Bình, Tiền 2, Đức Hòa, Long An 

5 Tay Ninh 
Phòng khám đa khoa Phúc An 

Sài Gòn 
Tổ 8 Khu phố An Bình, TX Trảng Bàng, 

T.Tây Ninh 
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Phuc An Sai Gon general 

hospital 

// Group 8, An Binh street, Trang Bang town, 

Tay Ninh province. 

Bệnh Viện Hồng Hưng Tây 

Ninh 

187 Phạm Văn Đồng, Hiệp Long, Hoà Thành, 

Tây Ninh 

6 
Tiền 

Giang 

Bệnh Viện Đa Khoa Trung 

Tâm Tiền Giang 

02 Đ. Hùng Vương, Phường 1, Thành phố 

Mỹ Tho, Tiền Giang 

7 An Giang 

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm 

An Giang  

// An Giang Center general 

hospital  

60 Ung Văn Khiêm, P. Mỹ Phước, Thành phố 

Long Xuyên  

// 60 Ung Van Khiem, My Phuoc district, 

Long XUyen city. 

Phòng Khám Đa Khoa Mỹ An 
5/4B Lê Triệu Kiết, P. Mỹ Bình, Thành phố 

Long Xuyên, An Giang 

8 Bac Lieu 

Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu  

// Bac Lieu general hospital 

Số 06 Nguyễn Huệ, Phường 3, Tp. Bạc Liêu, 

T. Bạc Liêu  

// 06 Nguyen Hue street, district 03, Bac Lieu 

city, Bac Lieu province  

Bệnh Viện Quân Dân Y Bạc 

Liêu 
397 đường 23 Tháng 8, Phường 8, Bạc Liêu 

9 Ca Mau 

Bệnh viện Đa khoa Thành phố 

Cà Mau  

// Ca Mau general hospital  

36,Lý Thái Tôn, phường 2, thành phố Cà 

Mau, Cà Mau  

// 36 Ly Thai Ton street, district 02, Ca Mau 

city, Ca Mau province  
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10 Can Tho 

Trung tâm chẩn đoán y khoa 

Hòan Hảo 

// Hoa Hao medical diagnostic 

center.  

456 Đường Nguyễn Sinh Sắc, Phường 1, Sa 

Đéc, Đồng Tháp  

// 456 Nguyen Sinh Trac street, 1 district, Sa 

Dec, Dong Thap province 

Y Khoa Vạn Phước Cửu Long  
19 Đ. Nguyễn Văn Linh, Hưng Lợi, Ninh 

Kiều, Cần Thơ 

Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ 

Cửu Long  

Lô 20, đường Võ Nguyên Giáp (Quang 

Trung) - Phường Phú Thứ - Quận Cái Răng - 

Cần Thơ. 

11 
Dong 

Thap 

Bệnh Viện Đa Khoa Đồng 

Tháp 

144 Mai Văn Khải, xã Mỹ Tân, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

Trung tâm chẩn đoán y khoa 

Hòa Hảo 

// Hoa Hao medical diagnostic 

center.  

456 Đường Nguyễn Sinh Sắc, Phường 1, Sa 

Đéc, Đồng Tháp  

// 456 Nguyen Sinh Trac street, 1 district, Sa 

Dec, Dong Thap province 

12 
Hau 

Giang 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu 

Giang  

// Hau Giang general hospital  

 647 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Vị Thanh, 

Hậu Giang  

// 647 Tran Hung Dao, district 03, Vi Thanh, 

Hau Giang province  

Phòng Khám ĐA Khoa Tâm 

An - Hậu Giang 

06 Đường 14, Khu Vực 4, Vị Thanh, Hậu 

Giang 

13 
Kien 

Giang 

Phòng Khám Trung Cang 

// Trung Cang clinic centre 

Số 01, Trần Hưng Đạo, TP. Rạch Giá, tỉnh 

Kiên Giang 

// 01 Tran Hung Dao street, Rach Gia city, 

Kien Giang province 

Phòng Khám Đa Khoa Thiện 

Mỹ 

1089D Lâm Quang Kỳ, Phường An Hòa, 

Thành Phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang 
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Phòng Khám SOS Phú Quốc 
269 Đường Nguyễn Trung Trực, Khu Phố 5, 

Phường Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang 

14 
Soc 

Trang 

Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng 

// Soc Trang general hospital  

378 Đường Lê Duẩn, Phường 9, Sóc Trăng 

// 378 Le Duan street, 09 Ward, Soc Trang 

province 

15 Tra Vinh 

Bệnh Viện Đa Khoa Minh Tâm 

- Trà Vinh 

Số 36 Nguyễn Đáng, K10, P9, Thành Phố Trà 

Vinh, Tỉnh Trà Vinh 

Trung tâm Y Tế Thị Xã Duyên 

Hải 

Khóm 3 Phường 1, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh 

Trà Vinh 

16 
Vinh 

Long 

Phòng Khám Đa Khoa 

MekoMed - Cửu Long 

75 Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành Phố 

Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long 

17 
Ba Ria - 

Vung Tau 

Phòng khám đa khoa Vũng 

Tàu 

Vung Tau General Clinic 

 205-207 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 4, TP. 

Vũng Tàu 

205-207 Nguyen Van Troi Street, 04 Ward, 

Vung Tau City 

Phòng Khám Đa Khoa Bình 

An Bà Rịa 

372 Hùng Vương phường Long Tâm, TP. Bà 

Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

18 
Binh 

Duong 

Bệnh viện Đa khoa Phúc An 

Sài Gòn - CN3 

Phuc An Sài Gòn general 

hospital  

Ô Số 1 - Lô PC - B41 - 2H KDC Phú Chánh 

B, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Bình Dương 

01- PC Slot - B41 - 2H KDC Phú Chánh B, 

Phú Hòa ward, Thu Dau Mot city, Binh 

Duong Province. 

19 
Binh 

Phuoc 

Bệnh viện Đa khoa Phúc An 

Phuc An general hospital  

Quốc Lộ 13 , Ấp Mỹ Hưng, Xã Thành Tâm, 

Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước 

Highway 13, My Hung Hamlet, Thanh Tam 

ward, Chon Thanh District, Binh Phuoc 

Province 

20 
Binh 

Thuan 

Bệnh viện Đa khoa Bình 

Thuận 

Binh Thuan general hospital  

Trường Chinh, Phường Phú Tài, Thành phố 

Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận 

Truong Chinh, Phu Tai ward, Phan Thiet 

City, Binh Thuan Province 
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Bệnh Viện An Phước - Phan 

Thiết 

235 Trần Phú, Phường Phú Trinh, Thành Phố 

Phan Thiết, Bình Thuận 

21 Dong Nai 

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai - 

2 

Dong Nai -2 general hospital  

Số 02 - Đường Đồng Khởi, Phường Tam 

Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai. 

No 02- Dong Khoi street, Tam Hoa ward, 

Bien Hoa city, Dong Nai Province 

Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực 

Long Khánh  

911 Đường 21/4, P.Suối Tre, Tp Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai 

22 
Lam 

Dong 

Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng 

Lam Dong general hospital  

1 Đường Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, 

Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 

01 Pham Ngoc Thach street, 06 ward, Da Lat 

city, Lam Dong Province 

Phòng Khám Sài Gòn Bảo Lộc 
30A Trần Quốc Toản, P. Blao, Bảo Lộc, Lâm 

Đồng 

Phòng Khám Đa Khoa Phương 

Nam - Đà Lạt 

81 Phan Đình Phùng, Phường 1, Thành phố 

Đà Lạt, Lâm Đồng 

23 
Binh 

Dinh 

Phòng Khám Đa khoa Hương 

Sơn 

Huong Son General Clinic 

129 Nguyễn Thái Học, Phường Ngô Mây, 

Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định 

129 Nguyen Thai Hoc street, Ngo May ward, 

Quy Nhon City, Binh Dinh province 

Bệnh Viện Đa Khoa Bình Định 

Binh Dinh General Hospital 

106 Nguyễn Huệ, Trần Phú, Thành phố Qui 

Nhơn, Bình Định 

    Bệnh Viện Bình Định 
Số 39A Phạm Ngọc Thạch, Phường Trần 

Phú, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

24 Dak Lak 

Phòng khám đa khoa Sài Gòn - 

Ban Mê 

Sai Gon - Ban Me General 

Clinic 

Số 18A Nguyễn Tất Thành, Phường Tự An, 

Thanh phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk 

No 18A Nguyen Tat Thanh, Tu An, ward, 

Buôn Ma Thuot city, Dak Lak provine 
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25 Dak Nong 

Phòng khám đa khoa Nhân 

Nghĩa 

Nhan Nghia General Clinic 

QL14, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh 

Đăk Nông 

Highwey 14, Nhan Co ward, Dak R'Lap 

district, Dak Nong province 

  Dak Lak 
Bệnh Viện Đa Khoa Thiện 

Hạnh 

17 Nguyễn Chí Thanh, Tân An, Thành phố 

Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 

  Gia Lai 
Bệnh Viện Y Dược Hoàng Anh 

Gia Lai 

238 Lê Duẩn, Phù Đổng, Thành phố Pleiku, 

Gia Lai  

27 
Khanh 

Hoa 

Phòng khám đa khoa Thiện 

Trang 

Thien Trang General Clinic 

83-85 Nguyen Trai, Phuoc Tien ward, Nha 

Trang city, Khanh Hoa province 

Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí 

Nha Trang 

57 - 59 Cao Thắng, P.Phước Long, Nha 

Trang, Khánh Hòa  

28 Kon Tum 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

KonTum 

Kontum General Hosital 

224 Ba Trieu, Phường Quang Trung, Tỉnh 

Kon Tum 

224 Ba Trieu street, Quang Trung ward, Kon 

Tum province 

29 
Ninh 

Thuan 

Bệnh Viện Sài Gòn Phan Rang 

- Ninh Thuận 

05 Lê Hồng Phong, Mỹ Hương, Phan Rang-

Tháp Chàm, Ninh Thuận 

30 Phu Yen Phòng Khám Đa Khoa Đức Tín 
09 Mậu Thân, Phường 5, TP Tuy Hòa, Tỉnh 

Phú Yên 

31 Da Nang 

Bệnh Viện 199- Bộ Công An  

199 Hospital - Ministry of 

Public Security 

216 Nguyễn Công Trứ, An Hải Bắc, Sơn Trà, 

Đà Nẵng 

216 Nguyen Cong Tru, An Hai Bac, Son Tra, 

Da Nang 

Bệnh Viện Hoàn Mỹ Đà 

Nẵng 

Hoan My Da Nang Hospital 

291 Nguyễn Văn Linh, Thạc Gián, Thanh 

Khê, Đà Nẵng 
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32 
Quang 

Binh 

Phòng khám đa khoa Trí Tâm 

Tri Tam General Clinic 

 98 Hữu Nghị, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng 

Bình 

98 Huu Nghi, Nam Ly, Dong Hoi, Quang 

Binh 

Phòng Khám Đa Khoa Tâm 

Phúc II 

Số 9a hung vương , Phường Quảng Thọ , Thị 

Xã Ba Đồn , Tỉnh Quảng Bình 

33 
Quang 

Nam 

Bệnh viện Thái Bình Dương 

Tam Kỳ 

Tam Ky Pacific Hospital 

Lô A50, đường Trương Chí Cương, Phường 

Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, Quảng Nam. 

Lot A50, Truong Chi Cuong Street, Hoa 

Thuan Ward, Tam Ky City, Quang Nam. 

34 
Quang 

Ngai 

Phòng Khám Đa Khoa Minh 

Quang 

Minh Quang General Clinic 

398 Quang Trung, Nguyễn Ngiêm, Quảng 

Ngãi 

398 Quang Trung Street, Nguyen Nghiem 

Ward, Quang Ngai Province 

    
Bệnh viện đa khoa Tư nhân 

Phúc Hưng 

06 Cao Bá Quát, Nghĩa Chánh Nam, Quảng 

Ngãi 

35 
Quang 

Tri 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng 

Trị 

Quang Tri General Hosital 

266 Hùng Vương, Đông Lương, Thành phố 

Đông Hà, Quảng Trị 

266 Hung Vuong Street, Dong Luong Ward, 

Dong Ha City, Quang Tri 

Phòng Khám Đa Khoa 245 
245 Hùng Vương, Đông Lương, Đông Hà, 

Quảng Trị 

36 

Thua 

Thien 

Hue 

Phòng khám đa khoa Y Pháp 

Việt 

French Viet Medical Clinic 

43 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, thành 

phố Huế, TT HUẾ 

43 Nguyen Hue Street, Vinh Ninh Ward, Hue 

City 

37 Ha Nam 

Phòng khám Đa Khoa Y Cao 

Hoa Hồng 

Hoa Hong Medical Center 

(Hoa Hong Medical Clinic) 

Khu đô thị Đồng Văn Xanh – Duy Hải – Duy 

Tiên – Hà Nam 

Dong Van Xanh urban area - Duy Hai - Duy 

Tien town - Ha Nam province 
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38 Ha Tinh 

Bệnh viện đa khoa Sài Gòn - 

Hà Tĩnh 

Sai Gon - Ha Tinh General 

Hospital 

100 Lê Hồng Phong , Thành phố Hà Tĩnh 

100 Le Hong Phong street - Ha Tinh City 

Bệnh Viện Đa Khoa TTH Hà 

Tĩnh 

Số 01, Ngô Quyền, Xã Thạch Trung, TP Hà 

Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 

39 
Nam 

Dinh 

Phòng Khám Đa Khoa Đông 

Đô - Hà Nội Chi nhánh Nam 

Định 

Dong Do General Clinic - 

Hanoi, Nam Dinh Branch 

471 đường Giải phóng, phường Trường Thi , 

Thành Phố Nam định, Tỉnh Nam Định 

40 Nghe An Bệnh Viện Quốc Tế Vinh  

Vườn Xanh, khu đô thị mới Vườn xanh, Đô 

Lương, Nghệ An. 

Vuon Xanh, Vuon Xanh new urban area, Do 

Luong district, Nghe An province. 

41 
Ninh 

Binh 

Phòng khám đa khoa Hoa Lư - 

Hà Nội 

Hoa Lu General Clinic - Hanoi 

Số 44 đường Tuệ Tĩnh, phố Phúc Chỉnh 2, 

phường Nam Thành, Tp. Ninh Bình 

No. 44 Tue Tinh Street, Phuc Chinh 2 Street, 

Nam Thanh Ward, Ninh Binh City 

42 Thai Binh 

Phòng khám đa khoa trường 

cao đẳng y tế Thái Bình 

Thai Binh Medical College 

Polyclinic 

Phan Bá Vành, P. Quan Trung, Thái Bình 

Phan Ba Vanh Street, Quan Trung Ward, 

Thai Binh Province 

43 
Thanh 

Hoa 

Bệnh viện đa khoa Thanh Hóa 

Thanh Hoa General Hospital 

181 Hải Thượng Lãn Ông, P, Thành phố 

Thanh Hóa, Thanh Hoá 

181 Hai Thuong Lan Ong Ward, Thanh Hoa 

City, 

44 
Bac 

Giang 

Bệnh viện đa khoa Bắc Giang 

Bac Giang General Hospital 

Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ, Bắc Giang 

Le Loi Street, Hoang Van Thu Ward, Bac 

Giang Province 
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45 
Bac Ninh 

Bệnh viện quốc tế Nhân Đức 

Nhan Duc International 

Hospital 

Khu Lãm Làng - P.Vân Dương- TP Bắc 

Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 

Lam Vang - Van Duong Ward - Bac Ninh 

City, Bac Ninh Province 

  Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ 469 Nguyễn Trãi, Bò Sơn, Bắc Ninh 

46 Ha Giang 
Bệnh viện đa khoa Hà Giang 

Ha Giang General Hospital 

11 Minh Khai, P. Minh Khai, Hà Giang 

11 Minh Khai Street, Minh Khai Ward, Ha 

Giang 

47 Phu Tho 
Bệnh viện đa khoa Phú Thọ 

Phu Tho General Hospital 

Đường Đ. Nguyễn Tất Thành, Ph.Tân Dân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

Nguyen Tat Thanh Street, Tan Dan Ward, 

Viet Tri City, Phu Tho Province 

    Bệnh viện đa khoa Việt Đức 
Đường Phù Đổng, Phượng Lâu, Thành phố 

Việt Trì, Phú Thọ 

48 
Thai 

Nguyen 

Bệnh viện A Thái Nguyên 

Thai Nguyen A Hospital 

Đường Quang Trung, Phường Thịnh Đán, TP 

Thái Nguyên, Thái Nguyên. 

Quang Trung Street, Thinh Dan Ward, Thai 

Nguyen City, Thai Nguyen Province 

49 
Vinh 

Phuc 

Bệnh viện đa khoa Tỉnh Vĩnh 

Phúc 

Vinh Phuc General Hospital 

Lạc Ý - Đường Lam Sơn - Đồng Tâm - 

Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc 

Lac Y, Lam Son street, Dong Tam, Vinh Yen 

city, Vinh Phuc province 

    Bệnh Viện Lạc Việt 

Đường Nguyễn Tất Thành, xã Định Trung, 

thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt 

Nam 

50 
Hai 

Duong 

Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y 

tế Hải Dương 

Hai Duong Medical University 

Hospital 

229 Nguyễn Lương Bằng, P. Thanh Trung, 

Thành phố Hải Dương, Hải Dương 

229 Nguyen Luong Bang, Thanh Trung 

Ward, Hai Duong City, Hai Duong City 
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51 
Hai 

Phong 

Phòng khám đa khoa Hải 

Phòng 

Hai Phong General Clinic 

33 P. Kỳ Đồng, Quang Trung, Hồng Bàng, 

Hải Phòng 

33 Ky Dong Ward, Quang Trung, Hong 

Bang, Hai Phong 

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế 

Hải Phòng 

124 P. Nguyễn Đức Cảnh, Cát Dài, Lê Chân, 

Hải Phòng 

Phòng Khám Đa Khoa Gold 

Star Hải Phòng 

Số 6 Nguyễn Tri Phương, Minh Khai, Hồng 

Bàng, Hải Phòng 

52 Hung Yen 

Phòng Khám Đa Khoa Hưng 

Hà Phố Nối 

Hung Ha Pho Noi General 

Clinic 

 Đường Nguyễn Bình, Nhân Hoà, Mỹ Hào, 

Hưng Yên 

Nguyen Binh Street, Nhan Hoa Town, My 

Hao District, Hung Yen Province 

53 Hoa Binh 
BV đa khoa Tỉnh Hòa Bình 

Hoa Binh General Hospital 

Tổ 10 - Phường Đồng Tiến - Thành phố Hòa 

Bình 

Group 10 - Dong Tien Ward - Hoa Binh City 

54 Điện Biên 
Bệnh viện đa khoa Điện Biên 

Dien Bien General Hospital 

Tôn Thất Tùng, Noong Bua, Thành phố Điện 

Biên Phủ, Điện Biên 

Ton That Tung Street, Noong Bua Ward, 

Dien Bien Phu City, Dien Bien province 

55 Lai Châu 
Bệnh viện đa khoa Lai Châu 

Lai Chau General Hospital 

Tổ 22 - Phường Đông Phong - Thành Phố Lai 

Châu - Tỉnh Lai Châu 

Group 22, Đông Phong Ward, Lai Châu City, 

Lai Chau Province 

56 Lạng Sơn 

Trung tâm y tế huyện Bắc Sơn 

Lạng Sơn 

Bac Son District Medical 

Center 

Tuệ Tĩnh, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, 

Tỉnh Lạng Sơn 

Tue Tinh Street, Bac Son town, Bac Son 

district, Lang Son province 

57 
Quang 

Ninh 

Trung tâm y tế thành phố 

Móng Cái 

Mong Cai City Medical Center 

Tuệ Tĩnh, P. Ninh Dương, Thành Phố Móng 

Cái, Quảng Ninh 

Tue Tinh Street, Ninh Duong Ward, Mong 

Cai City, Quang Ninh 
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Bệnh viện Cẩm Phả Quảng 

Ninh 

Cam Pha Quang Ninh General 

Hospital 

371 Trần Phú, Phường Cẩm Thịnh, TP. Cẩm 

Phả, Quảng Ninh 

371 Tran Phu Street, Cam Thinh Ward, Cam 

Pha City, Quang Ninh Province 

    
Phòng khám đa khoa Hoàng 

Anh 

29 Nguyễn Văn Cừ, Hồng Hải, Thành phố Hạ 

Long, Quảng Ninh 

58 Son La 
Bệnh viện đa khoa Sơn La 

Son La General Hospital 

 Số 21 - Tổ 4 - đường Lò Văn Giá - Phường 

Chiềng Lề, Huyện Chiềng Sinh, Tỉnh Sơn La 

No 21 Group 4, Lo Van Gia street, Chieng Le 

ward, Chieng Sinh district, Son La province 

    
Bệnh Viện Đa Khoa Cuộc 

Sống  

Đường Hoàng Quốc Việt - Bản Buổn - 

Phường Chiềng Cơi - TP Sơn La 

59 
Tuyen 

Quang 

Bệnh viện đa khoa Tuyên 

Quang 

Tuyen Quang General Hospital 

44 Lê Duẩn, Tân Hà, Tuyên Quang 

44 Le Duan Street, Tan Ha District, Tuyen 

Quang Province 

    
Bệnh Viện Đa Khoa Phương 

Bắc 
Tổ 4 Tân Hà, Tuyên Quang 

60 Yên Bái 
Phòng khám đa khoa Phú Thọ 

Phu Tho General Clinic 

734, 738, 740, 742 Đường Yên Ninh, Phường 

Minh Tân, TP. Yên Bái, Yên Bái 

734, 738, 740, 742 Yen Ninh street, Minh 

Tan Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province 

61 Bắc Kạn 

Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn 

Bac Kan General Clinic 

Hospital 

Tổ 12- Phường Minh Khai-Thành phố Bắc 

Kạn-Tỉnh Bắc Kạn 

group 12, Minh Khai ward, Bắc Kan city, 

Bac Kan province 
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61 Cao Bằng 
Bệnh viện đa khoa Cao Bằng 

Cao Hang General Hospital 
Tân Giang, Cao Bằng, Cao Bang 

 


